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(21) 1-2021-02600 

(57) Sáng chế đề cập đến chế phẩm sợi thủy tinh dùng cho điện tử, và sợi thủy 

tinh và vải điện tử tạo ra từ đó. Chế phẩm sợi thủy tinh dùng cho điện tử bao 

gồm các thành phần sau được thể hiện dưới dạng các lượng theo tỷ lệ phần trăm 

trọng lượng: 54,2-60% SiO2, 11-17,5% Al2O3, 0,7-4,5% B2O3, 18-23,8% CaO, 

1-5,5% MgO, nhỏ hơn hoặc bằng 24,8% CaO+MgO, nhỏ hơn 1% 

Na2O+K2O+Li2O, 0,05-0,8% TiO2, 0,05-0,7% Fe2O3 và 0,01-1,2% F2; trong đó, 

tỷ số phần trăm trọng lượng C1= SiO2/(RO+R2O) là lớn hơn hoặc bằng 2,20, và 

tổng tỷ lệ phần trăm trọng lượng của các thành phần nêu trên là lớn hơn hoặc 

bằng 98,5%. Chế phẩm có ưu điểm là chi phí thấp và tính chịu ăn mòn cao. Nó 

có thể cải thiện các tính chất điện, nhất là các tính chất điện môi, của thủy tinh, 

và gia tăng các tính chất cơ học, tính chịu nước và tính chịu axit của thủy tinh; 

nó có thể còn làm giảm đáng kể chi phí nguyên liệu, làm giảm đáng kể sự bay 

hơi của nguyên liệu, và làm giảm thiểu sự ăn mòn của vật liệu chịu lửa. Do đó, 

chế phẩm thích hợp cho sản xuất bằng lò thùng quy mô lớn.  
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